PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 NĂM HỌC 2016 - 2017

I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý
II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (Từ tuần 19 đến tuần 31)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. KHUNG MA TRẬN:

	       Cấp độ NT

chủ đề
	Nhân biết
	Thông hiểu
	                Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:

Khí quyển
	Trình bày được vị trí và đặc điểm của 1 trong 3 đới khí hậu:

  + Nhiệt đới 

  + Ôn đới 

  + Hàn đới
	
	- Vẽ được sơ đồ các đới khí hậu  

- Vẽ sơ đồ các vành đai khí áp.
 - Tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng

- Tính lượng mưa TB năm 
	
	

	   Số câu

Số điểm
- Tỉ lệ %
	1

1điểm
(10%)
	
	1

2 điểm
(20%)
	
	2

3điểm

(30%)

	Chủ đề 2:

Thủy quyển

	 - Trình bày được hai trong số các khái niệm: sông, lưu vực sông, hệ thống sông
- Trình bày khái niệm hồ và nguồn gốc của hồ
- Trình bày khái niệm và nguyên nhân gây ra sóng hoặc thủy triều hoặc dòng biển
	- Nguyên nhân gây ô nhiễm sông ngòi, đại dương
- Ảnh hưởng của sông ngòi đến đời sống và sản xuất.


	Ảnh hưởng của dòng biển đối với khí hậu vùng ven bờ nơi chúng đi qua
	- Các biện pháp hạn chế ô nhiễm sông ngòi, đại dương
- Kể tên một số sông lớn hoặc hồ ở Việt Nam

	

	Số câu

Số điểm
 Tỉ lệ %
	1

1 điểm
 (10%)
	1

1 điểm 
(10%)
	1

1 điểm 

(10%)
	1

1điểm
(10%)
	4
4 điểm (40%)

	Chủ đề 3:

Thổ nhưỡng

 
	-Nêu khái niệm đất và thành phần của đất .

- Nêu các nhân tố hình thành đất.

 
	- Độ phì và vai trò của độ phì trong đất.
 - Tác động của con người để tăng độ phì cho đất.
	
	- Biện pháp hạn chế thoái hóa tài nguyên đất.

- Liên hệ đến việc sử dụng tài nguyên đất ở địa phương em
	

	Số câu

Số điểm-
 Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	1

1 điểm

(10%)
	
	1

1 điểm

(10%)
	3

3điểm (30%)

	Cộng:

Số điểm
 Tỉ lệ %
	3                          

  3điểm
 (30%)
	2                            

2điểm
 (20%)
	2                             

3 điểm 
(30%)
	1                             2 điểm 
(20%)
	8

10đ
(100%)


MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 NĂM HỌC 2016 - 2017

I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (Từ tuần 19 đến tuần 31)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. KHUNG MA TRẬN:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề 1:

Châu Mĩ


	
	- Phân biệt đặc điểm dân cư hoặc đô thị hóa Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ

- Hiểu được hậu quả của đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.


	- Giải thích vì sao công nghiệp Bắc Mỹ phát triển đến trình độ cao

- Giải thích vì sao nông nghiệp Trung và Nam Mỹ mang tính chất độc canh
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

1 điểm

(10%)
	1

1 điểm

(10%)
	
	2

2 điểm

(20%)

	Chủ đề 2: Châu

Nam Cực,

Châu Đại Dương


	Trình bày hai trong số các đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực hoặc châu Đại Dương (vị trí, khí hậu, địa hình, sinh vật)
	
	- Giải thích đặc điểm khí hậu của châu Nam Cực 

- Giải thích được vì sao lục địa Ôxtraylia chủ yếu là cảnh quan hoang mạc
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	
	1

2 điểm

(20%)
	
	2

3 điểm

(30%)

	Chủ đề 3:

Châu Âu


	-Trình bày đặc điểm vị trí địa lý, giới hạn Châu Âu
-Trình bày đặc điểm ngành dịch vụ Châu Âu
	- Phân biệt đặc điểm khí hậu Ôn đới hải dương và Ôn đới lục địa

- Giải thích được sự ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương đối với khí hậu Châu Âu
	
	- Phân tích và rút ra đặc điểm khí hậu từ các biểu đồ khí hậu Châu Âu.        

- Hậu quả của vấn đề già hóa dân số ở Châu Âu và giải pháp cho vấn đề đó.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	1

2 điểm

(20%)
	
	1

2 điểm

(20%)
	3

5 điểm

(50%)

	Tổng: Số câu, 

Số điểm 

Tỉ lệ
	2

2 điểm

(20%)
	2

3 điểm

(30%)
	3

5 điểm

(50%)
	7

10 điểm

(100%)


MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 NĂM HỌC 2016 - 2017

I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (Từ tuần 19 đến tuần 31)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. KHUNG MA TRẬN:
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề1:
 Các thành phần tự nhiên

Việt Nam


	- Trình bày được đặc điểm chung của một trong các thành phần tự nhiên: địa hình, khí hậu, sông ngòi.

- Trình bày đặc điểm chung của tự nhiên VN.


	- Phân biệt đặc điểm các mùa khí hậu hoặc các hệ thống sông chính của VN
- Giải thích được một đặc điểm của khí hâu hoặc sông ngòi Việt Nam
	Đánh giá thuận lợi và  khó khăn của một trong các yếu tố: Khí hậu, sông ngòi, đất đối với sự phát triển kinh tế VN

	Vẽ và nhận xét biểu đồ hình cột hoặc hình tròn.
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	1

2 điểm

(20%)
	1
2 điểm

(20%)
	1
2 điểm

(20%)
	1

2 điểm

(20%)
	4
8 điểm

(80%)

	Chủ đề2:
Các miền địa lí tự nhiên
	Trình bày đặc điểm khí hậu hoặc địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	
	
	- Giải pháp khai thác hiểu quả tài nguyên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
- Giải pháp khắc phục những khó khăn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	1

1 điểm

(10%)
	
	
	1

1 điểm

(10%)
	2

2điểm

(20%)

	Tổng: 

Số câu

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	2
3điểm

(30%)
	1
2điểm

(20%)
	3
5 điểm

(50%)
	6
10điểm

(100%)


MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 NĂM HỌC 2016 - 2017

I. MỤC TIÊU 

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của HS
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kĩ năng địa lý: Vẽ, phân tích, nhận  xét, giải thích một nội dung địa lý

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN:

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong học kì 2 (Từ tuần 19 đến tuần 31)

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. KHUNG MA TRẬN:
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề1: 

Các vùng Kinh tế
	- Trình bày đặc điểm tự nhiên ( Vị trí địa lý, khí hậu )  của vùng Đông Nam Bộ hoặc  Đồng bằng sông Cửu Long
- Trình bày thực trạng phát triển và phân bố ngành nông nghiệp của  Tây Nguyên  hoặc Đồng bằng sông Cửu Long
	 - Đánh giá tiềm năng để phát triển ngành du lịch vùng Bắc Trung Bộ
  - Thế mạnh về đặc điểm dân cư xã hội để phát triển kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ
	- Giải thích một vấn đề kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ 

- Giải pháp để giải quyết  một vấn đề dân cư xã hội của vùng Tây Nguyên
	Vẽ biểu đồ,  nhận xét
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

2  điểm

(20%)
	1

2  điểm

(20%)
	1

1 điểm

( 10%)
	1

2 điểm

(20%)
	4

7 điểm (70%)

	  Chủ đề 2:

Phát triển tổng hợp KT và BV TNMT biển đảo
	
	- Đánh giá tiềm năng tự nhiên để phát triển ngành Du lịch biển hoặc khai thác và chế biến khoáng sản biển.
- Ý nghĩa của Biển – Đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng đất nước
	- Đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh khai thác ngành  Du lịch biển hoặc khai thác và chế biến khoáng sản biển ) - Giải pháp để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo
	
	

	Số câu

Số điểm

 Tỉ lệ %
	
	1

1 điểm

(10%)
	1

2 điểm

(20%)
	
	2

3 điểm
(30%)

	Cộng:

Số câu
Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

2 điểm
(20%)
	2

3 điểm

(30%)
	3

5 điểm

(50%)
	6

10 đ (100%)


